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Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ Nghĩa Việt Nam đã được sửa 

đổi bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 203/2025/QH15;  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 

tháng 6 năm 2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính 

phủ; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015;  

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015; 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc xã thống nhất ban hành Quy chế phối hợp hoạt động với 

nội dung như sau: 

Chương I 

NGUYÊN TẮC CHUNG 

Điều 1. Mục đích và nội dung về mối quan hệ 

Đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành của Thường trực Hội đồng nhân dân, 

Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã được thông suốt, 

đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của 

mỗi phòng ban cơ quan. 

Quan hệ giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là mối quan hệ phối hợp để 

thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp và quan hệ công tác 

1. Quan hệ công tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cần dựa trên 

nguyên tắc phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, cùng thực hiện chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của mỗi cơ quan, được Hiến pháp và pháp luật quy định. 

2. Cơ quan có trách nhiệm chủ trì trong quan hệ phối hợp tùy theo tính 

chất, nội dung và yêu cầu của công việc quyền hạn được phân định; không trùng 

lặp, chồng chéo, do pháp luật quy định hoặc do sự thống nhất giữa Thường trực 
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Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã. 

3. Tùy theo tình hình và yêu cầu của từng lĩnh vực công tác, quan hệ công 

tác giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã là mối quan hệ phối hợp “các bên”, gồm 

các hình thức như: Hội nghị liên tịch, thành lập đoàn kiểm tra liên tịch, phối hợp 

giám sát hoặc khảo sát tại cơ sở tùy vào từng lĩnh vực, nội dung cụ thể. 

Chương II 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN 

DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN VÀ BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT 

TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ 

Điều 3. Về phối hợp tập hợp, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn 

dân tộc 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp chặt chẽ trong việc tập hợp, xây 

dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với việc phát huy dân chủ trong đời sống 

xã hội, để phát huy mọi khả năng sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, vận động 

Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước và tích cực thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, 

quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Đảng, chính quyền và các chương trình hành 

động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng, 

ban, ngành của xã phối hợp tạo điều kiện để Ban Thường trực Ủy ban MTTQ 

Việt Nam xã tổ chức việc vận động, tập hợp các nhân sĩ, trí thức, cá nhân tiêu 

biểu trong đồng bào các dân tộc, tôn giáo, chuyên gia trên các lĩnh vực tham gia 

vào các Hội đồng Tư vấn và hoạt động của Mặt trận tạo sự đồng thuận trong xã 

hội; tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương, 

góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công 

bằng, văn minh”. 

3. Thực hiện quyền và trách nhiệm của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã do 

pháp luật quy định, khi Ủy ban MTTQ Việt Nam có đề nghị Ủy ban nhân dân 

phối hợp hoạt động, các phòng, ban, chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã có 

trách nhiệm tham gia các hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về tập hợp, 

xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã. 

Điều 4. Phối hợp thực hiện công tác bầu cử 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp thực hiện việc tổ chức công tác bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo luật định. 

Điều 5. Vận động Nhân dân tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy 

phạm pháp luật 
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1. Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức và vận động Nhân dân 

tham gia góp ý, lấy ý kiến xây dựng văn bản của tỉnh, Trung ương. 

2. Đối với các văn bản quy phạm pháp luật cấp xã ban hành không còn phù 

hợp, không còn hiệu lực với thực tiễn hoặc có quy định trái pháp luật, chồng chéo 

mà Nhân dân có nhiều ý kiến thì Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp trao 

đổi, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ và thông 

báo kết quả giải quyết cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh biết. 

Điều 6. Phối hợp tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật cho 

Nhân dân 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức xây dựng chương trình về 

công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân thực 

hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các Tuyên tryền 

viên pháp luật có nhiệm vụ phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, phối hợp tuyên 

truyền các văn bản pháp luật mới ban hành đến Nhân dân và các tổ chức, đơn vị 

bằng nhiều hình thức theo đối tượng, hội viên, tổ chức đoàn thể và phạm vi trách 

nhiệm quản lý của mình. 

Điều 7. Xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước 

Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp: 

1. Tạo điều kiện cho đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và động 

viên Nhân dân tham gia vào việc quản lý nhà nước, bảo vệ tài sản công, giữ gìn an 

ninh trật tự công cộng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ quyền lợi 

và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà 

nước. 

2. Vận động Nhân dân tham gia góp ý xây dựng chính quyền các cấp nhằm 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền. 

3. Tạo điều kiện cho đại biểu dân cử, cán bộ, công chức, viên chức và động 

viên Nhân dân tham gia thực hiện các quy định của pháp luật về: Phòng, chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính, chống gây 

phiền hà nhũng nhiễu Nhân dân; xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở. 

4. Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp thực hiện 

hoạt động giám sát và phản biện xã hội theo quy định của pháp luật. 

5. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn 

phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cùng cấp xây 

dựng quy chế phối hợp công tác. 

Điều 8. Phối hợp giúp đỡ đại biểu dân cử 
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Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp: 

1. Thông báo kế hoạch tiếp xúc cử tri cho Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp cùng thường trực HĐND, các đại biểu Hội đồng 

nhân dân ở đơn vị sáp nhập mới, mời và bố trí địa điểm cho phù hợp công việc để 

đại biểu tiếp xúc với cử tri thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp; báo cáo 

kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri với 

Hội đồng nhân dân xã (chia theo nhóm hoặc tổ cho phù hợp với điều kiện thực tế 

để việc tiếp xúc cử tri thuận lợi cho đại biểu HĐND và cử tri) . 

Ngoài việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã 

và HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng 

dẫn phối hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng 

nhân dân tăng cường tiếp cử tri tại nơi cư trú, nơi làm việc, theo cụm xã sáp nhập, 

tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng, địa bàn mà đại biểu quan tâm 

hoặc cử tri có yêu cầu. 

Ủy ban nhân dân mời các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân được phân công 

tham dự các cuộc họp có liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội tại địa phương nơi 

đại biểu ứng cử, thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân trên địa bàn hoặc về 

các vấn đề do Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã tổng hợp các kiến nghị do Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chuyển đến và gửi đến Ủy ban nhân dân xã, các 

phòng, ban theo chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết và trả lời, giải 

trình đối với kiến nghị của cử tri. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm giải quyết 

những vấn đề thuộc thẩm quyền của mình trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ 

ngày nhận được văn bản; kiểm tra, đôn đốc các cơ quan chuyên môn giải quyết 

các kiến nghị của Nhân dân, đồng thời thông báo kết quả giải quyết bằng văn bản 

cho Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

3. Tổ chức và tạo điều kiện cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân giám 

sát việc tuân theo Hiến pháp, luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà 

nước cấp trên và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp hoặc về vấn đề do 

Thường trực Hội đồng nhân dân xã phân công. 

4. Tổ chức và tạo điều kiện cho đại biểu Hội đồng nhân dân và Ủy viên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã khảo sát, giám sát tình hình thi hành pháp luật 

ở cơ sở và các phòng ban trên địa bàn xã theo quy định của pháp luật. 

Chương III 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG 

NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

Điều 9. Phối hợp chuẩn bị các kỳ họp và triển khai Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân xã 
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1. Chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp, Thường 

trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã trao đổi thống nhất về thời gian, 

chương trình, nội dung của kỳ họp và xin ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy; sau đó mỗi bên chuẩn bị phần nội dung liên quan 

đến trách nhiệm của mình; đảm bảo tiến độ về thời gian, chất lượng về nội dung. 

Trong quá trình chuẩn bị, nếu có vấn đề gì cần thay đổi thì Thường trực 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã kịp thời bàn bạc để có sự thống nhất 

chung. 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được mời dự cuộc họp 

này. 

2. Chậm nhất là 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Hội đồng 

nhân dân xã, dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án trình Hội đồng nhân dân tại kỳ 

họp phải được gửi tới Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng 

nhân dân xã. 

3. Ủy ban nhân dân xã triển khai, kiểm tra đôn đốc việc tổ chức thực hiện 

nghị quyết sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã 

dự các cuộc họp trên. 

Điều 10. Quan hệ trong công tác thông tin 

Ủy ban nhân dân xã gửi các văn bản thuộc chủ trương của xã và các 

chương trình, kế hoạch, kết quả thực hiện cho Thường trực Hội đồng nhân dân 

xã. Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban của Hội đồng nhân dân xã gửi các 

văn bản của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân có liên quan đến Ủy ban 

nhân dân xã. 

Điều 11. Về dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy 

ban nhân dân xã 

1. Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã được mời dự các cuộc họp hàng 

tháng và các cuộc họp khác của Thường trực Hội đồng nhân dân xã khi xét thấy 

cần thiết. Trưởng hoặc phó các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân 

được mời dự các cuộc họp của Thường trực Hội đồng nhân dân xã về những vấn 

đề liên quan. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã được mời dự các cuộc họp hàng 

tháng và các cuộc họp khác của Ủy ban nhân dân xã bàn việc thực hiện nhiệm vụ 

kinh tế - xã hội, ngân sách địa phương và các nhiệm vụ khác khi cần thiết. Đại 

diện lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân xã được mời dự các cuộc họp của 

Ủy ban nhân dân, các phòng ban chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân xã về 

những vấn đề có liên quan. 

Điều 12. Phối hợp để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giám 

sát của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân xã 

1. Trong các cuộc giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban 

của Hội đồng nhân dân xã về những lĩnh vực, nội dung công tác có liên quan đến 
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phần trách nhiệm của thành viên Ủy ban nhân dân xã thì Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã mời thành viên Ủy ban nhân dân dự; trường hợp vì bận công tác 

không thể dự được, thì Ủy ban nhân dân xã cử một trong số lãnh đạo Văn phòng 

Ủy ban nhân dân xã hoặc cán bộ có trách nhiệm liên quan dự và kịp thời báo cáo 

nội dung cho Ủy ban nhân dân xã biết để xử lý. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân hoặc các Ban của Hội đồng nhân dân xã 

phản ánh những vấn đề bức xúc của Nhân dân, cử tri sau khi giám sát đến Ủy ban 

nhân dân xã để xem xét, giải quyết và sớm thông báo kết quả cho nơi phản ánh 

biết. 

3. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Ủy ban 

nhân dân xã xem xét, giải quyết trả lời 100% đơn thư tố cáo, khiếu nại, kiến nghị 

cử tri đúng quy định của pháp luật. Định kỳ 6 tháng, Thường trực Hội đồng nhân 

dân xã tổ chức giám sát nội dung này. 

Chương IV 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA ỦY BAN NHÂN DÂN 

VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC 

VIỆT NAM XÃ 

Điều 13. Phối hợp trong việc thực hiện theo dõi thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân xã 

Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã theo Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025, theo dõi, kiểm tra về công tác: kiểm tra rà soát, hệ thống hóa, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định pháp luật; xây dựng kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật nếu cần thiết; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) hoặc theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao; tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xử lý kết 

quả theo dõi việc thi hành pháp luật và kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

Điều 14. Phối hợp trong hoạt động giám sát 

1. Ủy ban nhân dân xã phối hợp và tạo điều kiện để Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã thực hiện các hoạt động giám sát theo quy định của pháp luật. 

2. Trong quá trình hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc xã, nếu phát 

hiện có biểu hiện vi phạm pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý của Ủy ban nhân dân xã, phòng, ban, ngành xã thì Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã kiến nghị bằng văn bản đến bộ phận 

chuyên môn đó thuộc cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xem xét và trả lời kiến nghị 

của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã theo luật định. 

3. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân xã tổ chức hoạt động phối hợp, kiểm 

tra liên ngành về một lĩnh vực nào đó có liên quan đến hoạt động giám sát của Ủy 
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ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, Ủy ban nhân dân xã mời Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã tham gia. 

4. Trường hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức giám sát lĩnh 

vực nào đó có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước trên địa bàn xã thì Ủy 

ban nhân dân xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tạo điều kiện thuận lợi 

để Mặt trận Tổ quốc tổ chức giám sát, đồng thời tham gia hoặc cử người tham gia 

đoàn giám sát khi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã mời. 

Điều 15. Phối hợp trong hoạt động phản biện xã hội 

Ủy ban nhân dân xã phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã thực hiện các hoạt động phản biện xã hội theo quy định của 

pháp luật, đồng thời thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm giữa Ủy ban nhân 

dân xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã theo Quyết 

định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát và 

phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã 

hội. 

Điều 16. Về kiến nghị và trả lời kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã có trách nhiệm 

tổng hợp ý kiến, kiến nghị của Nhân dân để phản ánh với Ủy ban nhân dân. Ủy 

ban nhân dân có trách nhiệm xem xét, xử lý và có văn bản trả lời cho Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

2. Ủy ban nhân dân xã khi nhận được đơn khiếu nại, tố cáo của công dân 

do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã chuyển đến, hoặc có 

ý kiến, kiến nghị gửi kèm theo, có trách nhiệm xem xét, giải quyết và trả lời bằng 

văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Thời hạn 

trả lời theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong quá trình giải quyết 

khiếu nại, khi cần thiết, Ủy ban nhân dân xã mời đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã để tham dự. 

3. Ba tháng một lần, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến Thường trực Hội 

đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công 

tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật khiếu nại, tố cáo; 

trong đó có phần tổng hợp kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo do Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã gửi đến. 

Điều 17. Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn các 

thành viên theo lĩnh vực phụ trách, phối hợp tuyên truyền vận động Nhân dân 

trong việc thực hiện và giám sát thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã. Trong đó 

tập trung giám sát các nội dung phải công khai để Nhân dân biết, nội dung Nhân 

dân bàn và quyết định, nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có 

thẩm quyền quyết định và nội dung Nhân dân giám sát, kiểm tra. 



8 

 

 

 

2. Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tạo điều kiện 

thuận lợi để các thành viên Mặt trận Tổ quốc phụ trách theo lĩnh vực, phối hợp 

tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, Nhân dân thực hiện và giám sát thực 

hiện pháp luật về dân chủ ở xã. 

Điều 18. Phối hợp tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu 

chính quyền với nhân dân theo định kỳ 

1. Ủy ban nhân dân xã và các, ban, phòng chuyên môn, các tổ chức hội chủ 

trì phối hợp Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ 

chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu chính quyền với đại diện các tầng 

lớp nhân dân ít nhất mỗi năm một lần để thông tin các nội dung chủ yếu về tình 

hình kinh tế - xã hội và lắng nghe, giải quyết những vấn đề bức xúc, những vấn 

đề mà Nhân dân quan tâm. 

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với 

Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện các tầng lớp 

nhân dân theo quy định của pháp luật. 

Điều 19. Phối hợp trong việc tổ chức hòa giải tranh chấp cơ sở 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức 

thành viên phổ biến, vận động Nhân dân tại cộng đồng dân cư thực hiện pháp luật 

về hòa giải ở cơ sở, hòa giải các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật ở cơ sở 

bằng biện pháp hòa giải theo luật hòa giải cơ sở; đóng góp ý kiến về dự thảo văn 

bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị của Ủy ban 

nhân dân cùng cấp; tổ chức thực hiện và hướng dẫn các tổ chức thành viên của 

Mặt trận cấp mình tham gia, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các quy định pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở; phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ 

chức thực hiện với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hòa giải. 

2. Ủy ban nhân dân xã, phối hợp, hỗ trợ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp 

và các tổ chức thành viên của Mặt trận về tài liệu phục vụ công tác hòa giải ở cơ 

sở; bồi dưỡng, tập huấn cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp và các tổ 

chức thành viên để thực hiện công tác phổ biến, vận động Nhân dân chấp hành 

pháp luật về hòa giải ở cơ sở. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã phối hợp với các phòng, 

ban cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng kế hoạch giám sát việc thực hiện pháp 

luật về hòa giải ở cơ sở, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức có liên quan có 

trách nhiệm phối hợp, tạo điều kiện, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến nội 

dung giám sát. 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã và thành phần được mời 

tham gia đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở theo đề nghị 

của Ủy ban nhân dân cùng cấp; phối hợp chuẩn bị các điều kiện phục vụ kiểm tra 

và thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. 

Điều 20. Phối hợp trong việc tổ chức các cuộc vận động nhân dân 
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1. Ủy ban nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, 

vận động Nhân dân đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời 

sống văn hóa, giải quyết vấn đề xã hội, chăm lo cho người nghèo, xây dựng nền 

quốc phòng toàn dân, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

2. Ủy ban nhân dân xã tham gia ý kiến và thảo luận thống nhất Ban Thường 

trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về mục tiêu, nội dung cuộc vận động 

và kinh phí để Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức 

thực hiện. 

3. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cử đại diện 

tham gia Ban chỉ đạo theo đề nghị của Ủy ban nhân dân đối với các phong trào 

nhân dân do Ủy ban nhân dân xã tổ chức, chỉ đạo. 

4. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã bàn bạc, thống 

nhất với Ủy ban nhân dân xã trước khi tiến hành đối với những cuộc vận động 

nhân dân hưởng ứng chương trình hành động của Ủy ban MTTQ tỉnh, Ủy ban 

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

5. Hàng năm, kỷ niệm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã tham dự theo 

kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 21. Phối hợp về hoạt động đối ngoại nhân dân và công tác vận 

động người Việt Nam ở nước ngoài 

Ủy ban nhân dân xã tạo điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất và phối hợp 

với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phổ biến, quán triệt và 

triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ 

quốc thực hiện tốt công tác vận động cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài 

giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam, hướng về Tổ quốc, góp phần xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội 

dân chủ, công bằng, văn minh. 

Điều 22. Chế độ thông tin giữa Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được mời tham dự 

các kỳ họp định kỳ của Ủy ban nhân dân xã kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch 

kinh tế - xã hội và những vấn đề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ công dân, đến 

đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện trực tiếp vận động, đến chức 

năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ 

chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

2. Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thực hiện chế độ thông 

báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự của xã tại hội nghị Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam xã định kỳ do Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã tổ chức. 
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3. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm gửi đến Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có ban 

hành), các chương trình công tác của Ủy ban nhân dân xã và các văn bản khác có 

liên quan đến các đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trực tiếp 

vận động, đến chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và 

các tổ chức thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Chương V 

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC GIỮA THƯỜNG TRỰC 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VỚI BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MẶT 

TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ 

Điều 23. Phối hợp trong việc thực hiện, theo dõi thi hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân xã 

Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp xã theo Thông tư số 09/2025/TT-BTP ngày 

16/6/2025, theo dõi, kiểm tra về công tác: kiểm tra rà soát, hệ thống hóa, xử lý 

văn bản quy phạm pháp luật; theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật; 

phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy 

định pháp luật; Xây dựng kế hoạch theo dõi việc thi hành văn bản quy phạm pháp 

luật nếu cần thiết; Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch theo dõi việc thi 

hành văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) hoặc theo nhiệm vụ được Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh giao; tổng hợp, đề xuất với Ủy ban nhân dân cấp xã về việc xử lý kết 

quả theo dõi việc thi hành pháp luật và kịp thời xử lý kết quả thi hành văn bản 

quy phạm pháp luật theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

Điều 24. Phối hợp giám sát hoạt động của các đại biểu Hội đồng nhân 

dân huyện 

1. Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi hoạt động của đại biểu dân cử và giúp 

đại biểu dân cử làm nhiệm vụ đại biểu theo quy định pháp luật; giám sát đại biểu 

dân cử tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phát biểu phản ánh ý kiến của cử 

tri, quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cử tri; gương mẫu 

chấp hành và vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước. 

Giữa nhiệm kỳ, Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức đánh giá việc thực 

thi nhiệm vụ của đại biểu Hội đồng nhân dân và thông báo kết quả đến Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để theo dõi, giám sát theo luật 

định. 

2. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Thường 

trực Hội đồng nhân dân trình Hội đồng nhân dân khen thưởng những đại biểu Hội 

đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân hoạt động tích cực, xuất sắc theo 

quy định khen thưởng của Nhà nước. 

3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã quyết định việc đưa ra Hội đồng 

nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân xã hoặc theo đề nghị của Ủy ban 
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Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội 

đồng nhân dân. 

Điều 25. Phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, cán 

bộ, công chức, viên chức nhà nước 

1. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và Thường trực 

Hội đồng nhân dân xã phối hợp: 

a) Chậm nhất ngày 10 tháng 3 của năm trước, Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gửi đề nghị bằng văn bản, kiến nghị giám sát của 

Hội đồng nhân dân đến Thường trực Hội đồng nhân dân xã để trình Hội đồng 

nhân dân xem xét quyết định tại kỳ họp giữa năm của năm trước. Đề nghị phải 

nêu rõ sự cần thiết, nội dung, phạm vi, đối tượng giám sát. 

b) Chậm nhất 10 (mười) ngày trước khai mạc kỳ họp cuối năm của Hội 

đồng nhân dân xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gửi đến Thường trực 

Hội đồng nhân dân đề nghị giám sát đưa vào chương trình giám sát của Thường 

trực Hội đồng nhân dân. Đề nghị giám sát phải nêu rõ sự cần thiết, nội dung, 

phạm vi, đối tượng giám sát. 

c) Lập kế hoạch cụ thể, việc tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành pháp 

luật của cơ quan đơn vị nhà nước và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; 

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được mời tham dự khảo sát 

hoặc giám sát thực tế do Thường trực Hội đồng nhân dân xã hoặc các Ban của 

của Hội đồng nhân dân xã tổ chức. 

d) Giám sát việc giải quyết kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của công dân. 

Trong thời gian 7 (bảy) ngày kể từ ngày có quyết định giải quyết khiếu nại, Ủy 

ban nhân dân xã thông báo kết quả giải quyết cho Thường trực Hội đồng nhân 

dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

2. Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp tổ chức đoàn giám 

sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo ở các cơ quan, đơn vị có nhiều nội dung đơn 

thư khiếu nại, tố cáo. 

3. Ủy ban nhân dân xã có trách nhiệm xem xét, trả lời bằng văn bản đối với 

các đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân xã và Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã về công tác cải cách hành chính, văn bản trả lời 

trong thời hạn 45ngày trường hợp phức tạp có thể hơn nhưng không quá 60 ngày 

kể từ ngày nhận được đề nghị. 

4. Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, tổ chức thành viên của 

Mặt trận được mời tham gia đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân xã, Thường 

trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã. 

5. Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn thành viên trong việc phối hợp Hội 
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đồng nhân dân cùng cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do 

Hội đồng nhân dân bầu theo quy định của Quốc hội. 

Điều 26. Giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp  

1. Hội đồng nhân dân xã giám sát hoạt động của các cơ quan điều tra, việc 

giải quyết các vụ việc, theo dõi thi hành án dân sự theo quy định của pháp luật. 

Trong trường hợp cần thiết, Thường trực Hội đồng nhân dân xã đề nghị sự phối 

hợp của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong việc thu 

thập hồ sơ tài liệu, tham gia giám sát từng lĩnh vực của vụ việc hoặc từng trường 

hợp cụ thể. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã hướng dẫn các Tổ (nhóm) đại biểu Hội đồng nhân 

dân phối hợp giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật, văn bản của cơ quan 

nhà nước cấp trên và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn hoặc 

các vấn đề do Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân phân công. 

Điều 27. Phối hợp tổ chức cuộc vận động nhân dân 

1. Trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã, Thường trực Hội đồng nhân dân xã nghiên cứu và đề xuất Hội đồng 

nhân dân đưa vào nội dung kỳ họp Hội đồng nhân dân các cuộc vận động lớn, các 

phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc phát động nhằm thực hiện các 

chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước để đại biểu Hội đồng nhân dân xã 

quyết nghị và vận động nhân dân trên địa bàn ứng cử hưởng ứng. 

2. Hàng năm, kỷ niệm Ngày truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về 

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Thường trực Hội đồng nhân dân xã tham dự 

theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Điều 28. Chế độ thông tin giữa Thường trực Hội đồng nhân dân và 

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã 

1. Mỗi năm 02 (hai) lần, vào giữa năm và cuối năm, Thường trực Hội đồng 

nhân dân xã thông báo bằng văn bản đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam xã về tình hình hoạt động của Hội đồng nhân dân và nêu những 

kiến nghị của Hội đồng nhân dân với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

Ngoài ra, Thường trực Hội đồng nhân dân gửi nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

và những văn bản có tính chất thông tin cần thiết cho Ban Thường trực Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để cùng theo dõi tình hình địa phương. 

2. Đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được 

mời dự các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, thông báo về hoạt động của Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chính quyền, về những ý kiến, kiến nghị của 

cử tri và Nhân dân với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; các cuộc họp của 

Thường trực Hội đồng nhân dân và các Ban Hội đồng nhân dân xã hàng tháng, quý 

có nội dung liên quan đến công tác Mặt trận thì mời đại diện Ban Thường trực Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự. 
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3. Thường trực Hội đồng nhân dân xã được mời dự các hội nghị của Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam họp bàn về các vấn đề kinh tế - xã hội của xã, 

việc giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước và các vấn đề có liên quan.  

 

Chương VI 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 29. Biện pháp tổ chức thực hiện 

1. Căn cứ các quy định về mối quan hệ công tác, Thường trực Hội đồng 

nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã có kế hoạch phối hợp chung, hàng năm có chương trình phối hợp cụ thể. 

Có biện pháp cụ thể kiểm tra việc thực hiện quy chế này, tổ chức sơ kết và tổng 

kết rút kinh nghiệm. 

2. Vào quý IV mỗi năm, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã căn cứ vào quy chế 

này để họp kiểm điểm đánh giá những mặt làm được, chưa làm được, rút kinh 

nghiệm và có phương hướng công tác trong thời gian tới. 

3. Văn phòng HĐND và UBND xã có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc thực 

hiện và phối hợp tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 

dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức sơ kết và 

tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế này. 

Điều 30. Điều khoản thi hành 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Trong quá trình thực hiện quy chế, nếu có vấn đề phát sinh cần phải bổ 

sung, sửa đổi thì Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban 

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ trao đổi để có sự thống nhất 

chung./. 
 

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Hồng Điệp 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Minh Huệ 

 TM. UỶ BAN MTTQVN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vi Văn Thanh 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- TT HĐND, UBND, UBMTTQ xã; 

- Các Ban HĐND xã;  

- Các đơn vị, ban, ngành, phòng chuyên môn; 

- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND xã;  

- Lưu: VT, MTTQ. 
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